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NGUYỄN THỊ HIỀN*

MA THUẬT
NHẬN DIỆN VÀ NGHIÊN CỨU TRONG NHÂN HỌC

(Tiếp theo kỳ trước)

Tóm tắt: Trong ngành nhân học , việc tạo ra môi trường học thuật
dành cho các cuộc thảo luận về ma thuật với nghĩa một dạng trải
nghiệm và biểu đạt tôn giáo là chính đ áng và cấp bách. Bài viết đề
cập đến những quan điểm, những cuộc tranh luận về khái niệm ma
thuật như một phần của nhân học tôn giáo và mối quan hệ giữa ma
thuật, tôn giáo và khoa học; phân tích một số quan điểm tiêu biểu
trong nghiên cứu ma thuật từ góc độ nhân học hơn một thế kỷ qua;
nhấn mạnh những vấn đề xã hội, tinh thần mà ma thuật đóng góp;
đặt ra những vấn đề mà khoa học hiện đại cần quan tâm và có ứng
xử đúng với các thực hành ma thuật chưa thể giải thích bằng khoa
học thực nghiệm.  Những ví dụ sống động từ cuộc sống của con
người liên quan đến thực hành ma thuật ở Việt Nam và các nước
trên thế giới cần được nghiên cứu dưới góc độ của các ngành khoa
học liên quan một cách nghiêm túc và có hệ thống nhằm khám phá
sự đa dạng của cuộc sống, của các hiện tượng tự nhiên và mối
quan hệ giữa chúng.

Từ khóa: Ma thuật, nhân học, nhân học tôn giáo, tôn giáo và khoa

học, ma thuật và khoa học, thực hành ma thuật.

4. Một số nhà nhân học tiêu biểu  trên thế giới nghiên cứu về ma thuật

4.1. Bronislaw Malinowski và sự cần thiết của ma thuật

Một trong những nhà nhân học tiên phong nghiên cứu điền dã là nhà
nhân học người Ba Lan, Bronislaw Malinowski. Vào thời gian đầu của
Đại chiến Thế giới I, để tránh là một  sinh viên xa lạ ở Vương quốc Anh
vào mùa hè, B. Malinowski được người thầy bố trí cho  nghiên cứu điền
dã về cuộc sống và thực hành ma thuật của người dân ở đảo Trobriands.
Nhờ ba cùng với người địa phương,  B. Malinowski đã phát hiện ra nhiều
vấn đề thực hành ma thuật  của người dân, mà trước đó các nhà nhân học
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“ghế bành” không đề cập tới. Nhờ số liệu nghiên cứu điền dã, ông đã

phát triển nhiều quan điểm học thuật mới trong nghiên cứu nhân học nói
chung, ma thuật nói riêng từ quan điểm của người trong cuộc,  người thực
hành ma thuật.

Người dân ở đảo Trobriands kiếm  sống bằng cách ra khơi săn bắt và

làm vườn. Họ ra khơi xa nhiều ngày, trao đổi hàng hóa  với láng giềng. B.
Malinowski quan sát thấy, việc làm canô và trồng khoai môn của người
dân trên đảo Trobriands đều kết hợp với thần chú và ma thuật. Ông coi
ma thuật không chỉ là sự hiểu lầm nguyên thủy về thế giới tự nhiên, mà

còn là kỹ thuật nguyên thủy của người  dân trên đảo Trobriands. Bởi vì,
cả việc đi biển lẫn việc làm vườn của những cư dân này đều mang tính
rủi ro cao. Cho nên, ma thuật là cách đề cập đến sự cần thiết về tâm lý và
không chắc chắn liên quan đến  việc làm vườn trên đảo và đi biển. Vì vậy,
theo B. Malinowski, cần có một sự phân chia rõ ràng, trước hết là một
lĩnh vực bao gồm các điều kiện được biết đến, sự tăng trưởng tự nhiên,
cũng như các côn trùn g bình thường và nguy hiểm có thể được ngăn chặn
bằng hàng rào và làm cỏ. Mặt khá c, có một lĩnh vực bao gồm những ảnh
hưởng không giải thích được, cũng như những may mắn đầy bất ngờ . Các
điều kiện của lĩnh vực thứ nhất có thể giải quyết bằng kiến thức và lao
động, còn điều kiện của  lĩnh vực thứ hai giải quyết  bằng ma thuật1.

Trong công trình nghiên cứu của mình, B. Malinowski phản đối quan
điểm cho rằng, người nguyên thủy có một tư duy được hình thành nên
theo cách khác người hiện đại, hay là tư duy của họ  đầy những quan điểm
về ma thuật. Ông miêu tả  những người làm vườn và đóng canô trên đảo
Trobriands như những người duy lý. Họ biết sự khác nhau giữa ma thuật
và công việc khó khăn của họ.    Nhận định này của ông giống như quan
điểm của các nhà tạc tượng ở  Việt Nam. Họ miêu tả về công việc nặng
nhọc, nhưng vẫn làm lễ phát mộc để giải quyết các vấn đề mà họ  không
kiểm soát được như tai nạn xảy ra trong xưởng mộc , khách hàng không
trả tiền mua tượng, trốn tránh sự kiểm soát của chính quyền trong thời kỳ
cấm đoán sản xuất tượng thờ và đồ vật phục vụ nghi lễ tôn giáo.

Theo B. Malinowski, ma thuật giải quyết những vấn đề mang tính
không chắc chắn trong cuộc sống của người dân  trên đảo Trobriands, đặc
biệt là những thế lực thiên nhiên tác động đến làm vườn và đi biển. Ông
chấp nhận ý tưởng của  James Frazer, ma thuật của người nguyên  thủy là
khoa học nguyên thủy. Theo ông, ma thuật là sự thay thế nghèo nàn cho
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khoa học, ít ra là khoa học nguyên  thủy. Mặc khác, ông nhận thấy, ma
thuật là sự cần thiết của người dân trên đảo Trobriands bên cạnh  những
trí thức bản địa về làm vườn và đi biển.

B. Malinowski cho rằng, khi không có một nền khoa học phát triển,
với những giới hạn của công nghệ nguyên thủy, ma thuật và tôn giáo  tạo
cho người nguyên thủy sự dũng cảm. Ông cảm  nhận, khi người dân trên
đảo Trobriands có kỹ thuật làm vườn và đi biển  tốt hơn, họ sẽ ít cần đến
ma thuật. Trên thực tế, điều này đã diễn ra , và sau này, Stanley J.
Tambiah cũng đồng tình cho rằng , khi người da đỏ sử dụng thuốc trừ sâu,
họ không tổ chức nghi lễ đuổi sâu bọ nữa2. Người Hàn Quốc trước đây
mời thầy shaman làm lễ cầu mưa mỗi khi hạn hán. Nhưng ngày nay, họ
có máy bơm nên không cần thầy saman làm lễ cầu mưa nữa. Điều này
cũng phù hợp với quan điểm của  S.J. Tambiah về áp dụng khoa học và kỹ
thuật vào sản xuất đã xóa bỏ sự cần thiết và nhu cầu tổ chức một số nghi
lễ liên quan đến nông nghiệp. Thuốc trừ sâu làm mất đi nghi lễ đuổi sâu
bọ. Máy bơm bỏ đi sự cần thiết tổ chức lễ cầu mưa.

Trong nhiều trường hợp , kỹ thuật thay thế ma thuật, nhưng liệu  kỹ
thuật có thể thay thế được tất cả rủi ro  là nguyên nhân tạo nên sự cần thiết
phải có nghi lễ ma thuật. Ở Việt Nam hiện nay, bên cạnh một số nghi lễ
ma thuật bị mai một vì không còn ý nghĩa trong cuộc sống nữa, thì nhiều
nghi lễ ma thuật khác vẫn tồn tại như lễ phát ấn Đức Thánh Trần, trấn
trạch, nhập trạch, hầu đồng, chữa bệnh tâm linh, cúng sao giải hạn, các
nghi lễ liên quan đến hô thần nhập tượng, cầu cúng cho người bệnh hoặc
người chết, động thổ công trình xây dựng.

Nhiều nhà nhân học được đào tạo ở Phương Tây, đặc biệt ở Anh và

Mỹ, đã theo cách nghiên cứu của B. Malinowski cho rằng, những tộc
người là đối tượng nghiên cứu  có lối tư duy và ứng xử theo các hình thức
duy lý. Evans Pritchard nghiên cứu những ý tưởng của người Azande ở
Nam Phi liên quan đến ma thuật3. Ông thể hiện ý tưởng l ogic của người
Azande về nguyên nhân  tối thượng  như sau: Nếu kho lương thực b ị đổ,
nguyên nhân có thể là có mối. Nếu kho bị đổ vào người tôi mà không
phải là người hàng xóm, nguyên nhân có thể là thuật phù thủy. Chẳng
hạn, người Tày ở Việt Nam thực hiện nghi lễ Then để cầu an, chữa bệnh.
Bình thường, khi bị ốm họ chữa bằng thuốc Tây. Nhưng lý do tối thượng
đối với những bệnh kéo dài và bí ẩn có thể  do vía bỏ đi và tà ma quấy
rầy. Vì vậy, họ phải mời thầy Then đến nhà làm lễ, để thoát hồn cùng âm
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binh đi tìm vía thất lạc trở về. Người Hàn Quốc cũng có nhữ ng quan
điểm tương tự . Họ sử dụng thuốc chữa bệnh nhưng vẫn cho rằng, những
bệnh khó đoán là do thần thánh giận dữ  hay do tổ tiên mồ mả không yên.

4.2. Stanley J. Tambiah và quan điểm diễn năng, công năng và
làm phép

Một số cách tiếp cận nhân học đã xem xét lại khái niệm ma thuật và vị
trí của nó trong thế giới hiện đại. Vào những năm 1970, công trình của  S.
J. Tambiah là một phần rất quan  trọng trong sự phát triển này. S. J.
Tambiah đưa ra một quan điểm mới về nghiên cứu ma thuật, phủ nhận sự
so sánh nó với khoa học. Ông tranh luận, suy nghĩ tương tự là thái độ của
con người. Tương tự của khoa học tập trung vào việc đồng ý hay không
đồng ý những giả thuyết là cơ bản khác nhau. Đối với những tương tự
trong ma thuật, kết quả không thể trở thành đối tượng được chứng minh
bằng thực tiễn và ý nghĩa của nó có thể bị sai lệnh nếu bất kể nỗ lực nào

muốn chứng minh4.

S. J. Tambiah cho rằng, ma thuật không được thực hành bởi nhữ ng
tương tự tiên đoán theo khoa học, giống như sự giống nhau gây nên sự
tương tự (like causes like), trứng gà chữa mụn, nhưng theo một cách
tương tự chung khác trong ứng xử của con người, còn gọi là tính thuyết
phục theo thông lệ (conventional persuasive). Ông đưa ra một ví dụ
không phải là ma thuật: Người cha là ông chủ  cũng như con cái là những
người làm thuê. Mục đích của tương tự  này là tuyên truyền, mục đích gợi
ra một số thái độ của những người công nhân làm vì lợi ích của ông chủ,
khuyến khích công nhân nghĩ về  những đứa con và những đứa con chịu
sự  hướng dẫn, chỉ bảo của người cha, ông chủ. Ông tranh luận, mục đích
của tư duy l ogic là tiến tới tương tự khêu gợi một số thái độ. Ông tuyên
bố, những điều xảy ra đối với khoa học Phương Tây rất khác với những
điều xảy ra trong nghi lễ  ma thuật . Trong khoa học Phương Tây, tương tự
được sử dụng để tiên đoán và quá trình khoa học tìm kiếm sự xác thực
thông qua thí nghiệm.

Không giống như khoa học, một hành động ma thuật có thể không
được kiểm chứng và sai. Nghi lễ có thể không đúng với tình huống,
hoặc được thực hi ện một cách tồi tệ dẫn tới hậu quả không đúng, nhưng
hệ thống của ma thuật bảo vệ ý tưởng mà nghi lễ được tổ  chức trong
hoàn cảnh đúng đắn. Một hành động nghi lễ liên quan đến cả việc diễn
năng và lời nói (lời cầu cúng, thần chú), niềm mong muốn có tác động



24 Nghiên cứu Tôn giáo. Số 10 - 2014

được cho là diễn ra đồng thời với việc t iến hành các hành động nghi lễ.
Trong khoa học, một nhà khoa học chỉ có thể giải thích hành động của
anh ta khi tiến hành thí nghiệm trước mặt sinh viên v à không trông chờ
những lời của anh ta có liên quan đến thí nghiệm sẽ trở nên đúng, diễn
ra theo đúng như vậy.

Hành động ma thuật là hành động nghi lễ mang tính diễn năng
(performative)5 và tính công năng (efficancy). Trong các nghiên cứu
nhân học về ma thuật, người ta thường quan tâm nhiều đến câu hỏi liệu
những người thực hành có chủ ý để cho các buổi lễ của họ có hiệu quả
(đối với bản thân họ hoặc với thế giới xung quanh) hay không6. Tuy
nhiên, trong cuốn General Theorie of Magic (xuất bản lần đầu năm
1902), Marcel Mauss và Henri Hubert chỉ ra khả năng đem lại những yếu
tố phát sinh (emergent quality) của  nghi lễ. Họ cho rằng, các nghi lễ được
thực hiện với mong muốn đạt được một kết quả nào đó. Điều này  nhắc
đến chức năng của nghi lễ mà B. Malinowski đã đưa ra trong những công
trình đầu tiên của mình về thực hành nghi lễ và khoa học 7.

Trong các công trình về nhân học tôn giáo, S. J. Tambiah lại đưa ra
khái niệm “công năng mang tính diễn năng” (performative efficacy)8 của
hành động nghi lễ, chẳng hạn như sự hiệu nghiệm của phép chữa bệnh
ma thuật, lễ rửa tội hay lễ đánh dấu sự chuyển đổi vị thế xã hội của con
người, shaman giáo, lên đồng. Một cách lý giải ma thuật khác của S. J.
Tambiah về ma thuật cũng được quan tâm nhiều khi ông dùng khái niệm
“hành động diễn ra cùng với lời nói” (illocutory act) 9. Chức năng của các
nghi lễ đôi khi được hình thành từ sự kết hợp giữa lời nói và hành động,
trong tiếng Việt, một số trường hợp và bối cảnh, tương đương với từ
“làm phép”. Lời nói và động tác của các thầy cúng  tạo nên niềm tin là
thần thánh ngự ở tượng thánh trong lễ hô thần nhập tượng, hay các bùa
chú có ma lực để trấn trạch, trừ tà , bảo vệ đứa bé khỏi bị ốm, hay xua
đuổi tà ma ra khỏi cô gái bị ma ám. Để làm thiên g các lá bùa, như Vũ
Hồng Thuật mô tả, thầy cúng phải thực hiện nhiều lễ nghi mang tính ma
thuật từ khi chặt gỗ, xẻ gỗ lấy ván in bùa, lấy nguyên liệu làm bùa, chọn
ngày giờ tốt, lễ sắc ván, vẽ bùa. Các thầy cúng vừa vẽ  vừa niệm chú, vẽ
xong làm lễ “hấp thiên cương” , cuối cùng  đóng triện trên chữ “sắc  lệnh”.
Các thầy cúng đã làm phép để “sắc lệnh” có thể thay mệnh lệnh của Thái
Thượng Lão Quân, Vua Cha Ngọc Hoàng chứng nhận các vị thánh thần
nhập vào đạo bùa sau khi niệm chú. Sau mỗi lần làm lễ  và lời niệm chú
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của thầy cúng, lá bùa có thêm chức  năng và trở thành một hiện vật mang
tính thiêng10. Điều này có thể giải thích phần nào về tính thiêng của lá
bùa, của ấn Đức Thánh Trần trong lễ hội mùa xuân đền Trần ở  Nam Định
và sự thu hút của lễ hội đối với người dân và  công năng của nó đối với
sức khỏe, cũng như những mong muốn khác được công thành danh toại.

S. J. Tambiah mượn khái niệm “hành động diễn ra cùng với lời nói”
của nhà ngôn ngữ J. L. Austin. Nhà ngôn ngữ này miêu tả hành động diễn
ra cùng với lời nói là cách thực hiện công việc cùng với lời nói.  Người
nói, đơn giản là nói, nhưng hy vọng điều gì đó diễn ra, hoặc theo nghi
thức (chuyển đổi) về mặt xã hội, làm thay đổi vị thế, trạng thái của con
người, mùa màng. Ông lấy ví dụ điển hình từ  nghi lễ đám cưới của Công
giáo khi vị linh mục nói với cô dâu, chú rể: “Ta tuyên bố, các con là vợ
chồng của nhau”. Trước khi nói những điều này, họ chưa là vợ chồng của
nhau và ngược lại. Theo quan điểm của J. L. Austin, hành động diễn ra
cùng với lời nói là một hành động chung của con người. S. J. Tambiah
miêu tả ma thuật như một hình thức của hàn h động diễn ra cùng với lời
nói, một nỗ lực để cho thế giới phù hợp với lời nói và hành đ ộng. Ma
thuật được thực hành  là sự kết hợp giữa lời nói và hành động. Thông qua
hình thức thực hành nghi lễ, trong điều kiện phù hợp, m a thuật có thể đạt
được trạng thái thay đổi.

Khái niệm của S. J. Tambiah về hành động diễn ra cùng với lời nói có
thể áp dụng giải thích một số nghi lễ mang tính ma thuật ở Việt Nam. Lời
nói và động tác của các thầy cúng khiến cho thần thánh ngự ở tượng
thánh trong lễ hô thần nhập tượng.  Dùng bùa chú, động tác như thầy cúng
có thể làm cho lá bùa có phép, giống như lời nói và động tác của thầy
cúng xua đuổi tà ma và nhốt chúng vào ngục. Hành trình của những âm
binh trong lễ Then của người Tày  là một hành động làm phép. Bà Then
và con hương hát kể về cuộc hành trình của âm binh và bắt chước một số
động tác của âm binh khi đoàn âm binh tiến vào thế giới s iêu nhiên tìm
hồn vía thất lạc. Khi thả hồn chu  du vào thế giới bên ngoài, bà Then cùng
âm binh bắt hồn vía bị thất lạc đưa về nhà, dùng áo của người bị ốm để
làm phép cho vía nhập về với thể xác con người. Nghi lễ kết thúc, những
cầu mong khỏi bệnh với hy vọng khỏi bệnh.

Trong nghiên cứu của mình về nghi lễ chữa bệnh của người T ày, hay
trong lễ chữa bệnh của lên đồng, chúng tôi đã đề cập đến vấn đề chữa
bệnh bằng thuốc Tây, thuốc Bắc với phương châm “có bệnh thì vái tứ
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phương”. Nhưng lý do tâm linh đối với những bệnh kéo dài, chữa không
khỏi có thể do vía bỏ đi (người Tày), hay do phạm tội tổ tông, do xây nhà

lên mồ mả, ăn trộm vật thiêng của cơ sở thờ tự (người Việt)11. Theo
Nguyễn Cung Hà, có ba nguyên nhân sinh ra bệnh điên và chuyện chẳng
lành cho gia đình và dòng tộc: phạm lỗi với phần âm; phạm lỗi về phong
thủy; ma nhập, vong trêu, phạm lỗ i với thánh thần ở cơ sở thờ tự12.

Hoàn thành nghĩa vụ về phần âm cho phần dương được tốt đẹp hơn đã

ngấm sâu vào người Việt Nam một cách vô thức đến nỗi có nhiều người
quá trăn trở với những điều chưa làm trọn vẹn về đường âm, nhất là  việc
chưa tìm được hài cốt củ a người thân. Nguyễn Anh Tuấn lý giải việc tìm
mộ như một hiện tượng huyền bí, khó tin, được các nhà ngoại cảm đảm
nhiệm13. Theo tác giả, nghĩa vụ và trách nhiệm với ng ười âm là một tập
tục từ lâu đời trong truyền thống và có tác động đến đời sống, giải quyết
các vấn đề sức khỏe, tài chính, kinh tế, danh dự, quyền lực, tâm lý, đạo
hiếu của người sống. Điểm mấu chốt của hiện tượng là giúp người  còn
sống hoàn thành nghĩa vụ của mình  đối với người thân đã chết có mồ yên

mả đẹp, điểm tựa tâm linh để có sự cân bằng trong cuộc sống14.

Một ví dụ khác, thầy shaman và cộng đồng người Thái tổ chức nghi lễ
có âm nhạc, nhảy múa  và bắt chước động tác đưa cây phi (thần) lên Trời
là cây hoa được  trang trí với nhiều đồ thờ cúng thể hiện thế giớ i trần gian
sung túc. Việc làm lễ của thầy cúng và cây hoa đều là phép mầu. Những
hiện vật được chọn trong ma thuật đều theo cách tương tự để chuyển tải ý
nghĩa. Ví dụ,  chiếc kim được cắm vào tượng để xua đuổi tà ma  là việc
làm phép; dùng các đồng xu xin âm dương (sấp, ngửa) khi cầu khấn là
làm phép.

Tóm lại, theo S. J. Tambiah, thực hành ma thuật tồn tại trong các tộc
người trên thế giới với đặ c điểm chung là diễn ra cùng  lời nói và  hành
động với các phép thuật cố gắng đạt được kết quả mong muốn . Ông
không cho rằng, con người làm ma thuật khô ng có khả năng tham dự
vào tư duy khoa học. Ông nói, ma thuật không phải là một khoa học tồi
tệ. Ma thuật và khoa học là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau của hoạt
động con người . Đặt ma thuật trong khuôn khổ của ngôn ngữ và l ogic
khác biệt với logic của bằng chứng khoa học, S. J. Tambiah chuyển
tranh luận của mình về ma thuật ra khỏi mọi quan điểm cho rằng ma
thuật mà người nguyên thủy sử dụng khi thiếu vắng khoa học và kỹ
thuật tốt hơn vào một lĩnh vực chung của ứng xử con người.  Đa số nghi
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lễ, bao gồm cả những nghi lễ đơn giản nhất trong đám cưới của Tin
Lành và nghi lễ thờ cúng tổ tiên của Khổng giáo có một nghĩa nào đó là
làm phép và một nghĩa nào đó là ma thuật.  Sự có mặt ở khắp nơi của
hoạt động ma thuật là một phần quan điểm của  S. J. Tambiah. Nhưng
khái niệm làm phép rất rộng , bao gồm cả những thủ tục chính thức và
thông thường mà kết quả của chúng nhìn chung là tích cực và những
việc có nhiều rủi ro là một phần của ma thuật.

4.3. Michael Taussig và quan điểm bắt chước

Những công việc có nhiều rủi ro là một phần nghiên cứu về ma thụât
của Michael Taussig trong Mimesis and Alterity (xuất bản năm 1993).
Trong công trình này, M. Taussig đưa ra một hình thức bắt  chước, một
tính chất mà văn hóa sử dụng để tạo ra bản chất thứ hai, một hình thức
sao chép, làm thành khuôn mẫu, khám phá sự khác nhau, nhường cho và

trở nên là cái khác. Cái gì khác cái của mình, một quyền năng là ở đâu đó
ngoài kia, đó là điều ông muốn gọi là “khác” (alterity). Theo nhà nhân
học này, tất cả loài người  đều có khả năng bắt chước và họ sử dụng khả
năng đó trong thực hành ma thuật.  Một thầy shaman ở Nam Mỹ nhập  vào
con báo bằng cách bắt chước hành động của con báo. Hành động gọi con
báo phù hợp với hình ảnh và linh hồn của nó tạo ra một hình ảnh thật .
“Nói cách khác, người ta bắt chước một hình thức thần thánh, và t heo bản
chất của thần thánh, gọi là ma thuật bắt chước, mang thần thánh vào
trong thế giới trần tục”15.

 Như vậy, quan điểm của M. Taussig đã tiến xa hơn S.J. Tambiah một
chút. Ông gợi ý, quyền năng thể hiện và chuyển t ải một trải nghiệm về
con báo, tạo cho những người tham dự nghi lễ shaman có một ý nghĩa
nào đó về sự hiện diện của quyền năng. Bởi hành động bắt chước, thầy
shaman, người tạc tượng, hay người sơn tượng có thể nắm bắt được
quyền năng của hiện vật mà họ thể h iện16. Ở Việt Nam, thánh nhập trong
lên đồng, dựng một cây hoa để lôi kéo thần thánh của người Thái, những
bà then của người Tày  bắt chước chuyến đi có thể được miêu tả là hành

động bắt chước có dụng ý khơi gợi quyền năng từ một nơi nào đó ngoài
kia vào trần gian này. Chúng ta có thể phê phán cách giải thích này của
M. Taussig là quá rộng lớn, quá bao gộp và quá suy diễn , không tính đến
những vấn đề văn hóa, xã hội, tâm lý, tâm linh liên quan. Trên thực tế,
quá nhiều hoạt động của con người, không chỉ là ma thuật , có thể được
miêu tả là bắt chước.
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4.4. Alfred Gell về công nghệ và ma lực

Trong bài viết Technology and Magic, Alfred Gell cho rằng, ma thuật
là một phương thức nghệ thuật  thu hút và dụ dỗ thánh thần chiều theo ý
nguyện của con người17. Ông nhấn mạnh vào cái đẹp của nghệ thuật hoặc
nghệ thuật của những hành động ma thuật, của một vật ma thuật như
chiếc chìa  khóa mở vào công năng của ma thuật. Theo ông: “Công nghệ
thu hút thần thánh vì n ó rất hấp dẫn, vì nó là sản phẩm bậc thầy thể hiện ý
tưởng có công hiệu huyền diệu mà con người đấu tranh để hiện thực hóa
trong những lĩnh vực khác”18. Alfred Gell bắt đầu nghiên cứu của mình ở
nơi mà F. Engel bắt đầu trong công trình Nguồn gốc gia đình, tài sản cá
nhân và nhà nước, nhận thức điều kiện của con người thông qua lịch sử
của các loài linh trưởng,  xác định và thể hiện trong mối quan hệ với công
nghệ. Bảo tàng Dân tộc học có rất nhiều bẫy, cung tên, rìu đá thể hiện
nghệ thuật của các tộc người.  Trong quá trình tiến hóa, khi loài người trở
thành con người hiện đại, những hiện vật này rất đẹp. Cái đẹp bao hàm
nhiều ý: kỹ thuật chế tác, tính thẩm mỹ, tính hữu dụng trong sử dụng với
những mục đích khác nhau.

Giống như  B. Malinowski, A. Gell thảo luận về ma thuật và công
nghệ, nhưng theo một cách khác, đó là về thẩm mỹ.  Giống như S.J.
Tambiah, A. Gell quan tâm đến việc thực hành ma thuật sẽ đem lại kết
quả nào đó mà con người sử dụng trông chờ. Ông miêu tả ma thuật tự nó
là công nghệ để đảm bảo những ý nguyện tốt đẹp của Chúa Trời và thần
thánh. Ông bắt đầu bằng công nghệ đi săn. Kỹ thuật làm bẫy bắt nguồn từ
ý tưởng thu hút con mồi và cách làm cho con mồi sập bẫy. Như vậy, ma
thuật hỗ trợ công nghệ trong việc thu hút và làm con mồi sập bẫy.

Trong công trình nổi tiếng nhất của mình, được xuất bản sau khi
Alfred Gell qua đời, Art and Agency: An Anthrological Theory, nhà nhân
học này cho rằng, con người, đồ vật, thần thánh và quyền năng bị quy kết
có ma lực, thì chúng được cho là gây nên các sự việc. Theo ông, ý tưởng
về ma lực được xác định là một khung văn hóa, xã hội để suy nghĩ về
nguyên nhân, gán cho các sự việc diễn ra tốt hay xấu19. Về điều này, có

thể lấy nhiều ví dụ ở Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ chống mê tín  vài
thập niên trước  đây, những người tham gia  phá cơ sở thờ tự, vứt tượng
thờ xuống ao hồ, mang đồ của cơ sở thờ tự về nhà  thường có nhiều câu
chuyện thêu dệt về sự trừng phạt như bị tai nạn, gia đình lụn bại, con cái
hư hỏng.
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Dưới góc độ nhân học, theo A. Gell, nguyên nhân gây ra những tai
họa bị quy kết cho những hành động phạm thượng,  báng bổ thần thánh,
nói cách khác là có ma lực. Như  một cách suy luận xã hội và văn hóa,
những bức tượng thần thánh, những hiện vật và không gian thiêng đã gây
ra những sự việc diễn ra. Giống như các nhà  nhân học xã hội và văn hóa
khác như B. Malinowski và S.J. Tambiah nghiên cứu về ma thuật và khoa
học, A. Gell nhấn mạnh, ma lực bị quy kết là một hành động của tư duy,
suy luận có thể nghiên cứu tách riêng khỏi lối lập luận và suy d iễn của
quy luật tự nhiên và các ngành khoa học thực nghiệm. Trong nhân học
tôn giáo, các nhà nhân học tiếp cận vấn đề thực hành tâm linh của cá
nhân hay cộng đồng từ những lý giải và trải nghiệm của đối tượng nghiên

cứu, không phải là sự áp đặt những ý nghĩ c hủ quan của nhà nghiên cứu.
Vì vậy, những câu hỏi hay thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm linh  như
liệu các nhà nhân học có tin hay không tin vào nguyên nhân diễn ra mà bị
quy kết là có ma lực thì không quan trọng. Nhiệm vụ của các nhà nhân
học là nghiên cứu về mặt xã hội  và văn hóa những nguyên nhân được đưa
ra từ đối tượng nghiên cứu.

Bằng cách đặt ma lực của các hiện vật trong mối quan hệ giữa  con
người và hiện vật,  A. Gell đề xuất việc nghiên cứu ma thuật và hiện vật.
Những hiện vật thiêng được làm  đúng kiểu cách, bảo quản và sử dụng
đúng mục đích có thể được nhìn nhận  là vấn đề của mối quan hệ giữa con
người và hiện vật từ góc độ nguyên tắc xử thế  và nghi thức. Những
nguyên tắc này điều phối các mối tương quan khác nhau trong các bối
cảnh xã hội khác nhau. Những câu hỏi v ề điều gì xảy ra, có hậu quả gì
khi các hiện vật thiêng sử dụng không đúng, thiếu tôn trọng có thể được
tiếp cận từ quan điểm của các mối quan hệ con người với hiện vật, các
mối quan hệ được chế ngự bởi nguyên tắc xử thế đúng đắn. Từ cách nhìn

nhận này, chúng ta có thể thấy hậu quả của việc ăn trộm hiện vật thiêng ở
các cơ sở thờ tự. Quan điểm ma lực của  A. Gell phần nào giải thích các
hiện tượng bị  điên, bị hành do phạm thượng  với thần thánh , trộm đồ của
các cơ sở thờ tự,v.v... Những nguyê n nhân mang tính tâm linh này bị quy
kết là có ma lực và gây ra những hậu quả  xấu cho con người.

Từ quan điểm này của  A. Gell, chúng ta có thể đưa ra một số ví dụ ở
Việt Nam. Những đồ cúng lễ và những điện thờ lộng lẫy với nhiều tâm
tư, nguyện vọng đặt vào đó. Đồ dâng lên thánh thần phải làm đẹp, thể
hiện lòng thành tâm, góp phần vào sự trông mon g thần thánh phù hộ .
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Những bức tượng trong nơi thờ  tự sẽ linh thiêng hơn nếu một người thợ
tạc tượng thực hiện những nghi lễ phù hợ p trước khi cắt gỗ, cẩn thận và

khéo léo tạc những bức tượng đẹp. Giống như  B. Malinowski thấy người
làm canô sử dụng cả  kỹ thuật lẫn ma thuật , nhưng là những hành động
khác nhau, A. Gell cho rằng, một sản phẩm tốt  là một phần của ý định
mang tính ma thuật. Chúng ta có thể nhìn thấy tính năng này không ch ỉ
trong việc tạc tượng, mà  còn trong việc làm lá bùa, trình diễn hát then
điêu luyện của những thầy then người Tày, những cây hoa sum s uê màu
mỡ của người Thái ,... thu hút ngay lập tức ý tưởng ma thuật và công nghệ
có mục đích nắm bắt quyền lực. Ở Việt Nam, nhiều cách thể hiện tôn
giáo trong dân chúng có nội dung mang tính nghệ thuật, một nội dung
đáng giá bảo tồn như là di sản văn hóa . Có lẽ, chúng ta nhận ra  các hình
thức thờ cúng trong dân chúng và sự thể hiện nghệ thuật có thể kết hợp
với nhau để tạo nên di sản.

5. Kết luận

Nghiên cứu ma thuật từ góc độ nhân học đã phát triển hơn một thế kỷ
qua, kể từ những công trình cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX của các nhà
nhân học “ghế bành” như  Edward Tylor và James Frazer. E. Tylor nhìn
nhận tôn giáo tiến hóa từ các điều kiện đơn giản, nguyên thủy. Ông coi
ma thuật ở tầng lớp thấp của tiến hóa tôn giáo, trong đó hồn linh giáo là
nhận thức nguyên thủy sai lầm về thế giới tự nhiên đặt linh hồn vào
những vật vô tri vô giác. Còn J. Frazer nhìn nhận ma thuật là logic sai
lầm về sự truyền cảm trong xã hội nguyên thủy đến nay còn  sót lại như
tàn dư trong một số tộc người. Bỏ lại đằng sau những cách phân tích ảnh
hưởng của tiến hóa luận, ma thuật là tàn dư, là tư duy sai l ầm của người
nguyên thủy, Evans Pritchard nghiên cứu quan niệm về ma thuật của
người Azande ở Nam Phi. Theo ông, người Azande có lối tư duy và ứng
xử theo các hình thức duy lý. Nhận định về ý kiến nêu trên,  S.J. Tambiah
cho rằng, những ngườ i tiên phong nghiên cứu ma thuật có quan điểm hời
hợt, mang tính áp đặt, không quan tâm đến trải nghiệm tôn giáo từ thực
hành của con người.

Những quan điểm về ma thuật  là một hành vi ngôn ngữ được thể hiện
bởi lời nói có phép mầu (S.J. Tambiah), là khả năng bắt chước ( M.
Taussig), là công nghệ (A. Gell) giúp chúng ta suy nghĩ về sự mở rộng cơ
bản hoạt động đời sống thường nhật, kể cả những hành động mang tính
phổ quát của con người.
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Các vấn đề nêu trên cùng với công năng, diễn năng, ma lực, chữa
bệnh của ma thuật gợi ra các cuộc tranh luận lớn hơn về mối qua n hệ
giữa ma thuật và khoa học trong bối cảnh nghiên cứu nhân học hiện đại
về thực hành ma thuậ t trong cuộc sống và y học hiện đại. Những vấn đề
xã hội mà ma thuật đóng góp không phải là nhỏ đặt ra nh iều vấn đề mà
khoa học hiện đại cần quan tâm và ứng xử thích hợp với các thực hành
ma thuật mà chúng ta chưa thể giải thích bằng khoa học thực nghiệm.
Những ví dụ sống động từ cuộc sống của con người liên quan đến thực
hành ma thuật trên toàn thế giới cần được nghiên cứu dưới góc độ của
các ngành khoa học liên quan một cá ch nghiêm túc và có hệ thống nhằm
khám phá các vấn đề đa dạng của cuộc sống, các hiện tượng thiên nhiên

và mối quan hệ giữa chúng. Để mở rộng sự chú ý của nhân học và các

ngành khoa học khác vào các vấn đề thực hành ma thuật, cần phải có
những nỗ lực hơn nữa của các nhà nghiên cứu để khám phá các vấn đề
mang tính lý luận như việc xác định lại nội hàm khái niệm, cách tiếp cận
ma thuật, mối quan hệ giữa ma thuật, tôn giáo và khoa học./.
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